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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐƠN DƢƠNG 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
    Bản án số: 40/2017/HSST 

     Ngày: 18/8/2017 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

           

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƢƠNG - TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

                                  Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Quang Cảnh 

- Các hội thẩm nhân dân: 

1- Ông Đoàn Văn Báo. 

2- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Kim Ngân- Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Đơn Dương.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia phiên toà: Ông 

Trần Văn Hậu- Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 18/8/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2017/HSST ngày 24/7/2017, đối 

với  bị cáo: 

  Phạm Đinh Hoàng V, sinh năm: 1987; Hộ khẩu thường trú: Cụm dân cư 1 – 

TDP Nghĩa Đức – TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương – Lâm Đồng; Nghề nghiệp: không; Học 

vấn: 10/12; con ông Phạm Văn Dũng (đã chết) và con bà Đinh Thị Kim Liên, sinh năm 

1958 hiện làm nông ở Cụm dân cư 1 – TDP Nghĩa Đức – TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương – 

Lâm Đồng; Chị, em ruột: có 05 người, lớn nhất snh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 1995, 

bị cáo là con thứ 04 trong gia đình; Vợ Lê Thị Mỹ Trang, sinh năm 1987 (đã ly hôn năm 

2014);Con có 01 con tên Phạm Lê Thanh Trúc, sinh năm 2008; Tiền sự: Không.Tiền án: 

có 01 tiền án: tại Bản án hình sự số 288/2012/HSST ngày 30/11/2012 của Tòa án nhân 

dân Quận 12 -  Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo Điều 104 Bộ luật hình sự. Đến ngày 25 tháng 6 năm 2013 chấp hành xong 

hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo chưa thi hành hình phạt bổ sung.                                                                                                                                       

 Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Đơn Dương từ 

ngày 10 tháng 5 năm 2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: 

Trần Kim B, sinh năm: 1946; 

Địa chỉ: số 47 Quảng Thuận – Quảng Lập – Đơn Dương – Lâm Đồng. (có 

mặt) 

NHẬN THẤY 

 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017, Phạm Đinh Hoàng V bắt xe buýt từ Thạnh 

Mỹ đến xã Quảng Lập để tìm việc làm nhưng không được. Đến khoảng 10h, V đi bộ đến 

quán café của ông Trần Kim B để uống café. Lúc này, ông Bốn vừa dắt xe mô tô biển số 
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49F1 – 262.42, hiệu Yamaha, loại Sirius,màu đỏ đen (do ông đứng tên sở hữu) dựng ở 

trước cửa quán để chuẩn bị đi lấy hàng. Khi thấy V vào quán thì ông Bốn lấy nước trà 

cho V uống rồi đi pha café. Sau đó, V thấy xe mô tô có gắn chìa khóa nên nảy sinh ý định 

trộm cắp. Thực hiện ý định đó, V quan sát thấy ông Bốn đang ở trong quầy, xung quanh 

quán không có người nên đi nhẹ nhàng ra xe rồi nổ máy bỏ chạy. Khi V chạy được một 

đoạn thì ông Bốn phát hiện xe bị mất trộm nên đã gọi người dân đuổi theo và bắt giữ V 

cùng tang vật.  

Kết luận định giá tài sản số 23 ngày 12/5/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Đơn Dương xác đinh xe mô tô 49F1 – 262.42 trị giá 18.900.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 35/KSĐT ngày 20/7/2017,Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đơn Dương đã truy tố bị cáo Phạm Đinh Hoàng V về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 

1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương đề nghị Tòa án 

tuyên bố bị cáo Phạm Đinh Hoàng V phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo  Khoản 1 Điều 

138 Bộ luật hình sự; Đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 138, điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 

46, điểm g Khoản 1 Điều 48, Điều 33 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Đinh Hoàng 

V; đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Đinh Hoàng V từ 12 tháng tù  đến 15 tháng tù. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.  

   

 XÉT THẤY 

 

Cũng như ở giai đoạn điều tra, tại phiên toà bị cáo Phạm Đinh Hoàng V đã khai 

nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận do không có việc làm, không 

có tiền tiêu xài nên khi nhìn thấy xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 

49F1 – 262.42 của ông Trần Kim B dựng trước quán cà phê, trên xe có gắn chìa khóa đầu 

xe hướng ra đường nên bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe để bán lấy tiền tiêu 

xài. Lợi dụng lúc ông Bốn đi pha cà phê, bị cáo đã lén lút lên xe nổ máy chạy về hướng 

thị trấn Thạnh Mỹ thì bị người dân đuổi theo bắt giữ. Bị cáo thống nhất giá trị xe mà bị 

cáo chiếm đoạt là 18.900.000đ. 

 Người bị hại ông Trần Kim B xác định lời khai của bị cáo là hoàn toàn đúng. Xe 

mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 49F1 – 262.42 thuộc quyền sở hữu 

của ông. Khi ông đang chuẩn bị nổ máy xe đi lấy hàng thì bị cáo vào quán uống cà phê  

nên ông đã dựng xe trước quán và vào pha cà phê cho bị cáo, khi đang pha cà phê thì ông 

nhìn thấy bị cáo điều khiển xe của ông bỏ chạy nên đã tri hô mọi người đuổi theo bắt giữ 

bị cáo. Đến nay ông đã được nhận lại xe, ông không có yêu cầu gì đối với bị cáo và xin 

hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời trình bày của người bị hại, những 

người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận  

bị cáo Phạm Đinh Hoàng Vđã có hành vi lén lút trộm cắp tài sản là xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 49F1 – 262.42 của ông Trần Kim B có giá trị 

18.900.000đ. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội: “Trộm cắp  tài sản” được quy định tại 

Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương 

truy tố bị cáo phạm tội là có căn cứ. 
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tài sản của chủ sở 

hữu, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang trong 

dư luận quần chúng nhân dân. Bị cáo là người đã có tiền án nhưng không biết tu sửa rèn 

luyện bản thân, lười lao động lại tiếp tục tái phạm, hành vi phạm tội của bị cáo là liều 

lĩnh xem thường pháp luật nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo thấy được tội lỗi của mình mà làm 

công dân tốt về sau. 

  Tuy vậy, qua xem xét cũng nhận thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, người bị 

hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì vậy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự giảm xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo khi lượng hình là phù hợp. 

 Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện 

Đơn Dương đã thu giữ và trả lại xe mô tô biển số 49F1 – 262.42, hiệu Yamaha, loại 

Sirius, màu đỏ đen và 01 chìa khóa xe mô tô màu đen cho ông Trần Kim B. Sau khi nhận 

lại tài sản ông Bốn không có yêu cầu gì nên không xem xét đến. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa ông Trần Kim B không có yêu cầu gì đối 

với bị cáo nên không xem xét đến. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm  theo quy định của pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo Phạm Đinh Hoàng V đã phạm vào tội “Trộm cắp  tài sản”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, điểm g Khoản 1 

Điều 48, Điều 33 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Đinh Hoàng V.  

Xử phạt bị cáo Phạm Đinh Hoàng V12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giam 10/5/2017. 

Về án phí: Căn cứ Điều 98, Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Phạm 

Đinh Hoàng Vphải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm về hình sự.  

Báo cho bị cáo, người bị hại biết trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án có quyền 

kháng cáo  để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.  

 

                                                                   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

Nơi nhận:                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án ND tỉnh Lâm Đồng;                                        ( Trần Quang Cảnh đã ký) 

- VKSND huyện Đơn Dương; 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- Công an huyện Đơn Dương; 

- Chi cục THA dân sự Đơn Dương; 

- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu hồ sơ.                                                                                          

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

Nơi nhận:                                                    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-TAT.                                                           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà    
-VKS. 

-Bị cáo. 

-Người bị hại, NLQ 

- Sở tư pháp 

-Lưu HS, AV. 
                                                                                       

                                                                                      V Ngọc Tiên       

                                                                                         Trần Quang Cảnh 

 

                                                               

                                                                                     
                                                                                                 
 


